
PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA XÃ IA TƠI

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày         /9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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TỔNG CỘNG (A+B) 44.370 44.370 180.769 45.528 28.698 5.730 1.100 10.000 109.103 2.600 23.538 19.562 2.929 415 633

A

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
ĐƯỢC UBND TỈNH CHUYỂN VỀ CẤP
XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/QĐ-
UBND NGÀY 05/9/2025

44.370 44.370 170.907 45.528 28.698 5.730 1.100 10.000 99.349 2.600 23.430 19.489 2.929 380 633

I Bố trí trả nợ sau quyết toán dự án hoàn
thành - - 624 - - - - - 624 - - - - - -

1
Đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02,
ĐĐT03, ĐĐT08 - Khu trung tâm huyện Ia
H’Drai

UBND huyện
Ia H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

B Xã Ia Tơi 2016-
2021 478; 14/7/2015 98.034 - - 282 - - - - - 282 - - - - - -

Dự án được UBND tỉnh Kon
Tum (cũ) phê duyệt QTDAHT

tại QĐ số 578/QĐ-UBND
ngày 22/9/2022

2 Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai UBND huyện
Ia H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

B Xã Ia Tơi 2016-
2021

476; 14/7/2015
279; 30/3/2016 99.983 - - 233 - - - - - 233 - - - - - -

Dự án được UBND tỉnh Kon
Tum (cũ) phê duyệt QTDAHT

tại QĐ số 672/QĐ-UBND
ngày 24/10/2022

3 Trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Ia
H’Drai

Phòng Nông
nghiệp và Phát

triển nông
thôn huyện Ia
H'Drai (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia Tơi 2021 253; 11/9/2021 287 287 - - 2 - - - - - 2 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 148a/QĐ-
UBND ngày 31/5/2022

4

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu
hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C
(Đoạn điểm dân cư số 41 - Trung tâm hành
chính xã Ia Tơi)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021-
2023 668; 31/12/2019 26.351 26.351 - - 106 - - - - - 106 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 170/QĐ-
UBND ngày 24/7/2023

II Dự án chuyển từ giai đoạn 2016-2020 sang 44.370 44.370 30.035 4.250 - 3.060 - 1.190 22.967 - 2.818 2.818 - - -

1 Đường giao thông nông thôn số 4, thôn 1 xã Ia
Tơi (Giai đoạn 2)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2020-
2022 490; 23/10/2020 4.200 4.200 3.666 3.666 50 - - - - - 50 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 94/QĐ-
UBND ngày 21/6/2022

2 Hồ chứa nước và các hạng mục phụ trợ khu
dân cư phía Đông trung tâm xã Ia Tơi

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2020-
2021

498; 30/10/2019
216; 29/5/2020 4.992 4.992 3.313 3.313 543 - - - - - 543 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 267/QĐ-
UBND ngày 21/9/2021

3
Cầu Drai (thuộc Đường giao thông nối trung
tâm hành chính huyện với đường tuần tra biên
giới khu vực Hồ Le)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2019-
2021

670; 27/9/2018
02; 08/01/2019
192; 12/7/2021

38.116 38.116 31.288 31.288 1.190 1.190 - - - 1.190 - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 426/QĐ-
UBND ngày 27/12/2021

4

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu
hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C
(Đoạn điểm dân cư số 41 - Trung tâm hành
chính xã Ia Tơi)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021-
2023 668; 31/12/2019 26.351 26.351 4.863 4.863 21.526 - - - - - 21.526 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 170/QĐ-
UBND ngày 24/7/2023
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5 Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học,
phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia
Dom

2021-
2023 235; 20/8/2021 8.000 8.000 1.240 1.240 6.726 3.060 - 3.060 - - 848 - 2.818 2.818 - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 111/QĐ-
UBND ngày 12/5/2023

III Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 - - 81.909 32.639 22.729 - 1.100 8.810 37.258 2.600 9.412 8.414 215 150 633

1 Đường ĐĐT33 (N64-N65)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021-
2022 123; 08/5/2021 1.628 1.628 - - 1.594 1.594 1.594 - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 159/QĐ-
UBND ngày 09/9/2023

2 Đường ĐĐT36 (N9-N66)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021-
2022 119; 06/5/2021 1.506 1.506 - - 1.372 1.372 1.372 - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 160/QĐ-
UBND ngày 10/9/2022

3 Đường ĐĐT37 (N7-N75)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021-
2022 158; 08/6/2021 4.967 4.967 - - 4.809 870 870 - - - 3.939 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 150/QĐ-
UBND ngày 04/9/2022

4 Đường ĐĐT27 (N40-N53)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2023

231; 13/8/2021
22; 19/01/2022 5.388 5.388 - - 5.045 5.045 5.045 - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 230/QĐ-
UBND ngày 26/9/2023

5 Đường ĐĐT30 (N52-N54)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2023

198; 21/7/2021
21; 19/01/2022 3.808 3.808 - - 3.617 3.617 3.617 - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 229/QĐ-
UBND ngày 26/9/2023

6 Đường ĐĐT31 (N57-N54)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2024

236; 20/8/2021
282; 27/7/2022 7.947 7.947 - - 7.791 604 604 - - - 3.701 860 2.626 2.626 - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 171/QĐ-
UBND ngày 30/5/2024

7 Đường ĐĐT32 (N55-N58)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2023

211; 30/7/2021
36; 15/02/2022 4.842 4.842 - - 4.715 2.554 2.554 - - - 712 - 1.449 1.233 215 - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 231/QĐ-
UBND ngày 26/9/2023

8 Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Thể
thao - Du lịch và Truyền thông

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2023

125; 11/5/2021
286; 04/8/2022 1.215 1.215 - - 1.157 88 88 - - - 1.069 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 112/QĐ-
UBND ngày 16/5/2023

9 Sửa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam
huyện Ia H'Drai

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2023

134; 13/5/2021
30; 09/02/2022 4.155 4.155 - - 3.900 1.200 1.200 - - - 2.700 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 135/QĐ-
UBND ngày 25/5/2023

10 Sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Ia H’Drai

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2023

133; 12/5/2021
285; 02/8/2022 750 750 - - 750 50 50 - - - 700 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 113/QĐ-
UBND ngày 16/5/2023

11 Trường mầm non Hoa Mai (Phòng học, bếp
ăn và hạng mục phụ trợ khác)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021-
2023

237; 20/8/2021
379; 29/11/2021 4.340 4.340 - - 4.335 - - - - 2.595 1.740 - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 136/QĐ-
UBND ngày 26/5/2023

12
Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Ia
Dom huyện Ia H’Drai (Phòng học, phòng bộ
môn, thư viện, thiết bị)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia
Dom

2021-
2022

371;18/11/2021
431; 15/12/2022 11.163 11.163 - - 11.163 8.810 - - - 8.810 1.670 683 - - 150 533

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 137/QĐ-
UBND ngày 26/5/2023

13 Bãi rác tập trung (Hạng mục: Đường và các
công trình phụ trợ)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2023 77; 28/3/2022 1.292 1.292 - - 1.184 - - - - - 1.184 - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 110/QĐ-
UBND ngày 11/5/2023

14 Đầu tư đường ống cấp III trung tâm  huyện Ia
H’Drai

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2023 337; 08/10/2022 4.928 4.928 - - 4.602 - - - - - 1.740 2.862 2.862 - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 246/QĐ-
UBND ngày 07/11/2023

15
Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất tập
trung trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu
trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2021

Phòng Nông
nghiệp và Phát

triển nông
thôn huyện Ia
H'Drai (cũ)

Phòng Kinh
tế C Huyện Ia

H'Drai 2021 256; 15/9/2021 3.832 1.710 - - 477 - - - - - - - 477 477 - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 147a/QĐ-
UBND ngày 26/5/2022
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16 Dự án trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Ia
H’Drai

Phòng Nông
nghiệp và Phát

triển nông
thôn huyện Ia
H'Drai (cũ)

Phòng Kinh
tế C Huyện Ia

H'Drai 2021 253; 11/9/2021 288 288 - - 290 - - - - - - - 290 290 - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 148a/QĐ-
UBND ngày 31/5/2022

17 Chỉnh trang, di dời, đầu tư hệ thống điện chiếu
sáng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
huyện Ia

H'Drai (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia Tơi 2021 218; 03/8/2021 926 926 - - 926 - - - - - - - 926 926 - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 428/QĐ-
UBND ngày 28/12/2021

18 Nhà văn hóa thôn Ia Muung UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia Tơi 2021 165; 11/6/2021 367 100 - - 100 - - - - - - - 100 - - - 100

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt QTDAHT tại
QĐ số 192/QĐ-UBND ngày

07/12/2021

19 Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia

Dom (cũ) 2024 257; 08/12/2023 275 250 - - 250 250 - - 250 - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 64/QĐ-
UBND ngày 11/3/2025

20 Dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung
trên địa bàn xã Ia Dom năm 2022

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia

Dom (cũ)
2022-
2025 412; 30/11/2022 149 50 - - 54 - - - - - 54 - - - - - -

21 Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn xã Ia
Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia Tơi 2024 259; 08/12/2023 900 850 - - 850 850 - - 850 - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 70/QĐ-
UBND ngày 17/3/2025

22 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung trên
địa bàn xã Ia Tơi năm 2022

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia Tơi 2022-

2025 356; 25/10/2022 322 106 - - 109 - - - - - 109 - - - - - -

23 Sửa chữa Hội trường trung tâm, trụ sở khối
Huyện ủy, HĐND- UBND huyện Ia H'Drai

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2024-
2025

260; 11/12/2023
20; 06/12/2025 4.000 4.000 - - 4.000 4.000 4.000 - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 183/QĐ-
UBND ngày 19/6/2025

24
Đường giao thông từ cầu Drai đến đường
Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn
Km7+316,41 - Km12+482,07)

UBND huyện
Ia H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2024

1089;
23/11/2021

781; 27/12/2023
43.267 4.767 - - 1.735 1.735 1.735 - - - - - - - - - -

Dự án được Sở Tài chính tỉnh
Kon Tum (cũ) phê duyệt

QTDAHT tại QĐ số 05/QĐ-
STC ngày 20/01/2025

25 Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi UBND huyện
Ia H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

B Xã Ia Tơi 2024-
2027 650; 12/11/2024 149.882 14.882 - - 14.882 - - - - - 14.882 - - - - - -

26
Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây
dựng vị trí mở rộng Điểm dân cư số 45 xã Ia
Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế - - 46 - - - - - 46 - - - - - - Đã hoàn thành

27

Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài
sản khác gắn liền với đất (đất trồng lúa) dự án
xây dựng điểm dân cư số 64

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

huyện Ia
H'Drai (cũ)

Phòng Kinh
tế - - 99 - - - - - 99 - - - - - - Đã hoàn thành

28
Lập đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500)
Điểm dân cư nông thôn số 42 xã Ia Tơi, huyện
Ia H’Drai

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

Phòng Kinh
tế - - 646 - - - - - 646 - - - - - - Đã hoàn thành

29
Lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân
cư nông thôn số 66 xã Ia Tơi, huyện Ia
H’Drai, tỉnh Kon Tum

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế - - 586 - - - - - 586 - - - - - - Đã hoàn thành

30
Cắm mốc phân lô đất ở các đồ án quy hoạch
xây dựng trên địa bàn (Điểm dân cư số 46, xã
Ia Tơi)

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng
huyện Ia

H'Drai (cũ)

Phòng Kinh
tế - - 235 - - - - - 235 - - - - - - Đã hoàn thành

31

Trích đo địa chính thửa đất Phục vụ công tác
đấu giá Quyền sử dụng đất và giao đất có thu
tiền sử dụng đất tại lô đất ONT thuộc điểm
khu dân cư công nhân số 2, tại thôn 2, xã Ia
Dom, huyện Ia H’Drai

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

- - 34 - - - - - 34 - - - - - - Đã hoàn thành

32
 Lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân
cư nông thôn số 66 xã Ia Tơi, huyện Ia
H’Drai, tỉnh Kon Tum

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế - - 300 - - - - - 300 - - - - - - Đã hoàn thành
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33
Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây
dựng vị trí mở rộng Điểm dân cư số 45 xã Ia
Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế - - 257 - - - - - 257 - - - - - - Đã hoàn thành

IV Dự án bố trí vốn CBĐT (chưa bố trí vốn
thực hiện) - - 30.471 784 784 - - - 29.687 - - - - - -

1 Đường ĐĐT20 (N39-N30)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 172; 12/6/2021 4.230 4.230 - - 200 200 200 - - - - - - - - - - Hoàn thành công tác chuẩn bị
đầu tư

2 Đường ĐĐT21 (N40-N30)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 232; 13/8/2021 5.957 5.957 - - 5.957 200 200 - - - 5.757 - - - - - - Hoàn thành công tác chuẩn bị
đầu tư

3 Đường ĐĐT22 (N32-N33)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 171; 11/6/2021 1.968 1.968 - - 129 129 129 - - - - - - - - - - Hoàn thành công tác chuẩn bị
đầu tư

4 Đường ĐĐT23 (N34-N35)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 197; 21/7/2021 1.968 1.968 - - 127 127 127 - - - - - - - - - - Hoàn thành công tác chuẩn bị
đầu tư

5 Đường ĐĐT24 (N37-N36)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 199; 21/7/2021 1.968 1.968 - - 128 128 128 - - - - - - - - - - Hoàn thành công tác chuẩn bị
đầu tư

6
Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành (Điểm
trường điểm dân cư số 64). Hạng mục: Nhà ở
bán trú và các hạng mục phụ trợ khác

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022- 459; 20/12/2022 4.000 4.000 - - 4.000 - - - - - 4.000 - - - - - - Hoàn thành công tác chuẩn bị
đầu tư

7
Đầu tư bãi đỗ xe, san lấp mặt bằng các lô đất
thuộc khu Trung tâm hành chính huyện Ia
H’Drai

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022- 371; 05/11/2022 7.930 7.930 - - 7.930 - - - - - 7.930 - - - - - - Hoàn thành công tác chuẩn bị
đầu tư

8 Mở rộng Quốc lộ 14C (Đoạn từ ĐĐT25 đến
cầu Suối Đá)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2019- 185; 22/4/2020 12.000 12.000 - - 12.000 - - - - - 12.000 - - - - - - Chuyển tiếp từ giai đoạn 2015-
2020 sang

V Đối ứng thực hiện các Chương trình mục
tiêu quốc gia - - 27.869 7.855 5.185 2.670 - - 8.814 - 11.200 8.257 2.713 230 -

V.1 Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới - - 3.981 1.630 1.630 - - - 1.907 - 444 214 - 230 -

1 Đường vào khu sản xuất N1, thôn 1, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 1,

xã Ia Dom
2022-
2023 46; 04/8/2022 875 427 427 - - 341 - - - - - 341 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 162/QĐ-UBND ngày
29/12/2023

2 Đường GTNT số 1 thôn 2, xã Ia Dom UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 2,

xã Ia Dom
2022-
2023 45; 04/8/2022 164 80 80 - - 24 - - - - - 24 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 169/QĐ-UBND ngày
29/12/2023

3 Đường vào khu sản xuất N2, thôn 1, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 1,

xã Ia Dom
2022-
2023 47; 04/8/2022 761 371 371 - - 296 - - - - - 296 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 163/QĐ-UBND ngày
29/12/2023

4 Đường vào khu sản xuất N3, thôn 1 xã Ia Dom UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 1,

xã Ia Dom 2023 36; 21/3/2023 1.894 876 834 - - 735 - - - - - 735 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 40/QĐ-UBND ngày
22/5/2025

5 Đường vào khu sản xuất số 2 thôn Ia Muung,
xã Ia Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Muung,

xã Ia Dom

2023-
2025 103; 07/09/2023 1.523 514 856 - - 856 645 645 - - - - - 211 211 - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 42/QĐ-UBND ngày
22/5/2025
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6 Đường vào khu sản xuất số 3 thôn Ia Muung,
xã Ia Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Muung,

xã Ia Dom

2023-
2025 104; 07/09/2023 2.325 1.107 985 - - 985 985 985 - - - - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 41/QĐ-UBND ngày
22/5/2025

7 Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
điểm dân cư số 4, thôn 3 xã Ia Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 3,

xã Ia Dom
2023-
2024 115; 23/6/2023 684 308 325 - - 233 - - - - - - - 233 3 - 230 -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 461/QĐ-UBND

ngày 27/12/2024

8 Đường giao thông thôn đi nghĩa trang nhân
dân thôn 9, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 9,

xã Ia Tơi
2022-
2023 155; 03/11/2022 3.583 1.706 1.706 - - 512 - - - - - 512 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 25/QĐ-UBND ngày
12/5/2023

V.2 Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững - - 10.920 5.016 2.346 2.670 - - 2.635 - 3.269 1.785 1.483 - -

V.2.1
Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế  xã
hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

- - 10.920 5.016 2.346 2.670 - - 2.635 - 3.269 1.785 1.483 - -

* Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

- 10.920 5.016 2.346 2.670 - - 2.635 - 3.269 1.785 1.483 - -

1 Đầu tư Trường mầm non khu trung tâm hành
chính huyện

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2023-
2025

292; 06/8/2022
105; 18/5/2024 22.000 20.000 2.000 - - 1.341 - - - - - 1.341 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 140/QĐ-UBND

ngày 31/5/2025

2 Trường TH-THCS khu trung tâm hành chính
huyện

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2023-
2025 290; 06/8/2022 30.268 27.799 2.469 - - 367 - - - - - 367 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 96/QĐ-UBND

ngày 15/4/2025

3 Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung
tâm huyện

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2023-

291; 06/8/2022
104; 18/5/2024
224;18/11/2024
94; 10/4/2025

33.000 27.073 5.927 - - 3.069 3.069 399 2.670 - - - - - - - - - Dự án đang triển khai thực
hiện

4 Cầu suối đá huyện

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2023- 288; 06/8/2022
199; 28/10/2024 77.000 70.000 7.000 - - 5.287 1.818 1.818 - - - 200 - 3.269 1.785 1.483 - - Dự án đang triển khai thực

hiện

5 Nghĩa trang nhân dân huyện

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2024

289; 06/8/2022
193; 23/9/2023 5.035 4.662 373 - - 33 - - - - - 33 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 180/QĐ-UBND

ngày 18/6/2024

6 Đường ĐĐT36 (đoạn N66-N69)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2024-
2025 256; 07/12/2023 4.700 4.200 500 - - 129 129 129 - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 137/QĐ-UBND

ngày 31/5/2025

7 Đường vào nghĩa trang thôn 1 xã Ia Dom UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 1,

xã Ia Dom 2022 44; 04/08/2022 4.187 3.641 364 - - 352 - - - - - 352 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 167/QĐ-UBND ngày
29/12/2023

8 Đường GTNT làng thanh niên thôn 3, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 3,

xã Ia Dom 2023 35; 21/3/2023 1.472 1.280 64 - - 64 - - - - - 64 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 161/QĐ-UBND ngày
29/12/2023
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9 Đường vào khu sản xuất số 1 thôn 1, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 1,

xã Ia Dom 2023 59; 15/06/2023 2.208 1.920 96 - - 96 - - - - - 96 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 164/QĐ-UBND ngày
29/12/2023

10 Đường vào khu sản xuất số 1, thôn Ia Muung,
xã Ia Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Muung,

xã Ia Dom
2024 22; 02/02/2024 2.393 2.175 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 05/QĐ-UBND ngày
07/12/2024

11 Đường giao thông nông thôn đi bến đò làng
Dom thôn 9, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 9,

xã Ia Tơi
2022-
2023 157; 28/10/2022 4.216 3.641 364 - - 182 - - - - - 182 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 24/QĐ-UBND ngày
12/5/2023

12 Đường giao thông thôn làng nú đi điểm dân cư
66 thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia

Tơi
2023 170; 26/9/2023 4.990 4.475 448 - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 11a/QĐ-UBND ngày
12/3/2024

13 Đường giao thông thôn đi sản xuất 7, xã Ia Tơi UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia Tơi 2023 35; 16/3/2023 1.040 900 90 - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 10a/QĐ-UBND ngày
11/3/2024

V.3
Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- - 12.968 1.209 1.209 - - - 4.272 - 7.487 6.257 1.230 - -

V.3.1 Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt - - 95 - - - - - 95 - - - - - -

1 Công trình cấp nước sinh hoạt tại điểm dân cư
thôn 7 xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 7,

xã Ia Tơi 2023 341; 11/10/2022 1.854 1.685 169 - - 30 - - - - - 30 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại QĐ
số 174/QĐ-UBND ngày

08/6/2024

2 Công trình cấp nước sinh hoạt tại điểm dân cư
thôn 8 xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 8,

xã Ia Tơi 2023 342; 11/10/2022 1.420 1.291 129 - - 65 - - - - - 65 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại QĐ
số 174/QĐ-UBND ngày

08/6/2024

V.3.2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định
dân cư ở những nơi cần thiết - - 2.545 1.209 1.209 - - - 1.336 - - - - - -

1
Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung
điểm dân cư số 66 tại thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi,
huyện Ia H’Drai

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C
Thôn Ia

Dơr, xã Ia
Tơi

2023- 417; 05/12/2022
115; 30/5/2024 60.707 50.171 10.536 - - 2.545 1.209 1.209 - - - 1.336 - - - - - - Đang triển khai thực hiện

V.3.3

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn
vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

- - 8.939 - - - - - 2.658 - 6.281 5.051 1.230 - -

* Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- - 8.939 - - - - - 2.658 - 6.281 5.051 1.230 - -

1

Nâng cấp tuyến đường liên xã Ia Đal đi xã Ia
Dom (Đoạn 1: Từ thôn 3 đi thôn Ia Muung,
qua xã Ia Dom, dài khoảng 07 Km và Đoạn 2:
Từ thôn Chư Hem đi thôn 6 qua xã Ia Đal, dài
khoảng 06 Km)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C
Xã Ia

Dom và
Xã Ia Đal

2023-
2024 332; 29/9/2022 30.000 20.600 9.400 - - 7.320 - - - - - 2.270 - 5.051 5.051 - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại QĐ
số 04/QĐ-UBND ngày

06/01/2025

2
Nâng cấp mở rộng đường số 02 (đoạn từ
ĐĐT03 đến Đường giao thông nông thôn số 4,
thôn 1 xã Ia Tơi (Giai đoạn 2))

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2025 85; 28/3/2025 10.000 9.100 900 - - 900 - - - - - - - 900 - 900 - - Đang triển khai thực hiện

3
Nâng cấp cải tạo Đường giao thông trước chợ
Trung tâm huyện (đoạn từ đường ĐĐT25 đến
đường ĐĐT30)

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2025 84; 28/3/2025 3.630 3.300 330 - - 330 - - - - - - - 330 - 330 - - Đang triển khai thực hiện
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4 Đường GTNT Làng thanh niên thôn 3, xã Ia
Dom (Giai đoạn 1)

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 3,

xã Ia Dom
2022-
2023 56; 19/9/2022 1.680 1.400 140 - - 138 - - - - - 138 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành tại Quyết định số
168/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

5 Điểm trường mầm non tại điểm dân cư số 4
(thôn 3, xã Ia Dom)

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 3,

xã Ia Dom 2022 57; 19/9/2022 880 733 73 - - 73 - - - - - 73 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành tại Quyết định số
165/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

6 Xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng
thôn 4, xã Ia Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 4,

xã Ia Dom 2023 122; 10/10/2023 400 100 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành tại Quyết định số
160/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

7 Đường GTNT Làng thanh niên thôn 3, xã Ia
Dom (Giai đoạn 2)

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 3,

xã Ia Dom
2023-
2024 114; 27/9/2023 1.035 900 32 - - 32 - - - - - 32 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành tại Quyết định số
02/QĐ-UBND ngày

07/12/2024

8 Đường ngõ xóm khu vực NT1-2, thôn 3, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 3,

xã Ia Dom
2023-
2024 102; 07/9/2023 736 640 22 - - 22 - - - - - 22 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành tại Quyết định số
04/QĐ-UBND ngày

07/12/2024

9 Đường ngõ xóm khu vực NT1-1, thôn 3, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 3,

xã Ia Dom
2023-
2024 101; 07/9/2023 552 480 17 - - 17 - - - - - 17 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành tại Quyết định số
03/QĐ-UBND ngày

07/12/2024

16 Đường giao thông thôn đi bến đò làng nú Ia
Dơr xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia

Tơi
2022 154; 28/10/2022 2.468 2.137 214 - - 107 - - - - - 107 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 19/QĐ-UBND ngày
28/4/2023

17 Đường giao thông đi nghĩa trang thôn 7 UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 7,

xã Ia Tơi
2023-
2024 121; 01/8/2023 2.625 2.273 227 - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 69a/QĐ-UBND ngày
01/10/2024

V.3.4 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực - - 1.356 - - - - - 150 - 1.206 1.206 - - -

* Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường phổ thông dân tộc nội
trú; trường phổ thông dân tộc bán trú;
trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa
mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân
tộc thiểu số

- - 1.356 - - - - - 150 - 1.206 1.206 - - -

1 Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành

BQL Đầu tư
và Xây dựng

huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án
và Dịch vụ
công ích xã

C Xã Ia Tơi 2022-
2024 330; 29/09/2022 10.500 8.500 2.000 - - 1.356 - - - - - 150 - 1.206 1.206 - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 323/QĐ-UBND

ngày 23/8/2024

V.3.5
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch

- - - - - - - - - - - - - - -

1 Xây dựng nhà văn hóa, công trình phụ trợ
khác, sân thể thao thôn 9, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 9,

xã Ia Tơi 2024 252; 05/12/2023
140; 11/11/2024 600 199 200 - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 21/QĐ-UBND ngày
17/4/2025

V.3.6

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận
động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc
tổ chức thực hiện Chương trình

- - 33 - - - - - 33 - - - - - -

* Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông
tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

- - 33 - - - - - 33 - - - - - -

1

Hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc
thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy
ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự

Phòng Giáo
dục và Đào
tạo huyện Ia
H'Drai (cũ)

Phòng Văn
hóa - Xã hội C Xã Ia Đal;

Xã Ia Tơi 2023 221; 02/11/2023 490 445 33 - - 33 - - - - - 33 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 155/QĐ-UBND

ngày 10/5/2024

B

HỢP NHẤT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
CỦA XÃ (CŨ)

- - 9.862 - - - - - 9.754 - 108 73 - 35 -
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B.1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA XÃ IA
TƠI (CŨ)

- - 9.600 - - - - - 9.492 - 108 73 - 35 -

B.1.1 Chi đầu tư phát triển - - 7.090 - - - - - 7.090 - - - - - -

1
Đường giao thông nông thôn số 1, thôn 1, xã
Ia Tơi; Hạng mục: nền, mặt đường và công
trình thoát nước

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 1,

xã Ia Tơi 2021- 31; 06/8/2021 717 717 - - 716 - - - - - 716 - - - - - -

2
Nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 xã Ia Tơi;
Hạng mục: San nền, mái taluy và cổng tường
rào

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 7,

xã Ia Tơi 2021- 36; 26/8/2021 405 405 - - 405 - - - - - 405 - - - - - -

3 Nhà văn hóa cộng đồng thôn 8 xã Ia Tơi;
Hạng mục: Cổng tường rào, mương thoát nước

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 8,

xã Ia Tơi 2021- 37; 26/8/2021 298 298 - - 298 - - - - - 298 - - - - - -

4 Đường và hạng mục khác khu vực làng cá,
thôn 7 xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 7,

xã Ia Tơi
2021-
2022 375; 22/11/2021 352 352 - - 351 - - - - - 351 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 121/QĐ-UBND ngày
09/8/2022

5 Đầu tư hệ thống thoát nước tuyến đường
BTXM hiện hữu tại Điểm dân cư 41 mở rộng

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 1,

xã Ia Tơi 2022 101; 08/9/2022 724 724 - - 675 - - - - - 675 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 20/QĐ-UBND ngày
09/5/2023

6
Cống bản qua đường đi sản xuất thôn 9 xã Ia
Tơi; Hạng mục: Cống bản và Đường dẫn hai
đầu cống bản

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 9

Xã Ia Tơi 2022 63; 09/6/2022 1.198 1.198 - - 1.119 - - - - - 1.119 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 14/QĐ-UBND ngày
23/3/2023

7 Đường giao thông nội bộ và các hạng mục
khác khu vực làng cá, thôn 7 xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 7,

xã Ia Tơi 2023 237; 15/11/2023 2.400 2.400 - - 166 - - - - - 166 - - - - - -

Dự án dừng theo Văn bản số
2129/UBND-TH ngày

12/12/2023 của UBND huyện
Ia H'Drai (cũ) để triển khai

xây dựng mô hình du lịch làng
chài Sê San

8 Trụ sở xã Ia Tơi; Hạng mục: cải tạo khung
viên sân vườn khu vực nội bộ

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 1,

xã Ia Tơi 2023 156; 14/9/2023 290 290 - - 289 - - - - - 289 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt QTDAHT tại
Quyết định số 59/QĐ-UBND

ngày 22/8/2024

9 Đường giao thông nội bộ điểm dân cư 64 thôn
Ia Dơr, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia

Tơi
2023 58; 22/8/2024 712 712 - - 706 - - - - - 706 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt QTDAHT tại
Quyết định số 58/QĐ-UBND

ngày 22/8/2024

10 Xây dựng nhà Tổ công tác thôn Ia Dơr, xã Ia
Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia

Tơi

2024-
2025 164; 29/11/2024 1.500 1.500 - - 1.500 - - - - - 1.500 - - - - - -

Dự án tạm dừng theo Văn bản
số 708/UBND-KTTH ngày
07/3/2025 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum (cũ); Báo
cáo số 149/BC-UBND ngày
20/3/2025 của UBND huyện

Ia H'Drai (cũ)

11 Đường GTNT nội bộ điểm dân cư 64 (Nhà
ông A Đức dến giáp tỉnh lệ 675A)

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia

Tơi
2025 22; 04/4/2025 864 864 - - 864 - - - - - 864 - -

Dự án đã hoàn thành công tác
chuẩn bị đầu tư; Tạm dừng

theo Văn bản số 572/UBND-
TH ngày 12/4/2025 của

UBND huyện Ia H'Drai (cũ)

B.1.2 Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới - - 1.194 - - - - - 1.194 - - - - - -

1 Đường giao thông thôn đi nghĩa trang nhân
dân thôn 9,xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn 9,
xã Ia Tơi

(cũ)

2022-
2023 155; 03/11/2022 3.583 1.706 1.706 - - 1.194 - - - - - 1.194 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 25/QĐ-UBND ngày
12/5/2023

B.1.3 Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững - - 702 - - - - - 702 - - - - - -

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế  xã
hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

- - 702 - - - - - 702 - - - - - -

* Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

- - 702 - - - - - 702 - - - - - -
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1 Đường giao thông nông thôn đi bến đò làng
Dom thôn 9, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn 9,
xã Ia Tơi

(cũ)

2022-
2023 157; 28/10/2022 4.216 3.641 364 - - 182 - - - - - 182 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 24/QĐ-UBND ngày
12/5/2023

2 Đường giao thông thôn làng nú đi điểm dân cư
66 thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia
Tơi (cũ)

2023 170; 26/9/2023 4.990 4.475 448 - - 448 - - - - - 448 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 11a/QĐ-UBND ngày
12/3/2024

3 Đường giao thông thôn đi sản xuất thôn 7, xã
Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Xã Ia Tơi

(cũ) 2023 35; 16/3/2023 1.040 900 90 - - 72 - - - - - 72 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 10a/QĐ-UBND ngày
11/3/2024

B.1.4
Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- - 614 - - - - - 506 - 108 73 - 35 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn
vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

- - 414 - - - - - 306 - 108 73 - 35 -

* Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- - 414 - - - - - 306 - 108 73 - 35 -

1 Đường giao thông thôn đi bến đò làng nú Ia
Dơr xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia
Tơi (cũ)

2022 154; 28/10/2022 2.468 2.137 214 - - 107 - - - - - 107 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 19/QĐ-UBND ngày
28/4/2023

2 Đường giao thông đi nghĩa trang thôn 7 UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn 7,
xã Ia Tơi

(cũ)

2023-
2024 121; 01/8/2023 2.625 2.273 227 - - 128 - - - - - 63 - 65 65 - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 69a/QĐ-UBND ngày
01/10/2024

3 Đường giao thông thôn đi sản xuất 9 xã Ia Tơi
(đoạn đấu nối Tl 675A đi sản xuất)

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn 9,
xã Ia Tơi

(cũ)
2023 69; 26/4/2023 2.587 2.240 224 - - 179 - - - - - 136 - 43 8 - 35 -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 05a/QĐ-UBND ngày
10/3/2024

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch

- - 200 - - - - - 200 - - - - - -

1 Xây dựng nhà văn hóa, công trình phụ trợ
khác, sân thể thao thôn 9, xã Ia Tơi

UBND xã Ia
Tơi (cũ)

Phòng Kinh
tế C Thôn 9,

xã Ia Tơi 2024 252; 05/12/2023
140; 11/11/2024 600 199 200 - - 200 - - - - - 200 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 21/QĐ-UBND ngày
17/4/2025

B.2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA XÃ IA
DOM (CŨ)

- - 262 - - - - - 262 - - - - - -

B.2.1 Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới - - 262 - - - - - 262 - - - - - -

1 Đường vào khu sản xuất N1, thôn 1, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn 1,
xã Ia Dom

(cũ)

2022-
2023 46; 04/8/2022 875 427 427 - - 85 - - - - - 85 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 162/QĐ-UBND ngày
29/12/2023

2 Đường vào khu sản xuất N2, thôn 1, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn 1,
xã Ia Dom

(cũ)

2022-
2023 47; 04/8/2022 761 371 371 - - 74 - - - - - 74 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 163/QĐ-UBND ngày
29/12/2023

3 Đường vào khu sản xuất N3, thôn 1, xã Ia
Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn 1,
xã Ia Dom

(cũ)
2023 36; 21/3/2023 1.894 876 779 - - 44 - - - - - 44 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom
(cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định

số 40/QĐ-UBND ngày
22/5/2025
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4 Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
điểm dân cư số 4,thôn 3 xã Ia Dom

UBND xã Ia
Dom (cũ)

Phòng Kinh
tế C

Thôn 3,
xã Ia Dom

(cũ)

2023-
2024 115; 23/6/2023 684 308 325 - - 58 - 58 -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết

toán dự án hoàn thành tại
Quyết định số 461/QĐ-UBND

ngày 27/12/2024

Ghi chú (*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu dự án
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PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA XÃ IA TƠI (MỚI)

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày           /9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Chủ đầu tư
theo quyết
định đầu

tư/quyết định
giao chủ đầu tư

Chủ đầu tư
điều chỉnh

(*)

Dự án
nhóm
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện

theo quyết
định đầu

tư

Dự kiến
thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư
(bao gồm các lần điều chỉnh)

KHV năm 2024 ngân sách cấp huyện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm
2025 Năm 2025

Ghi chú

Quyết định đầu
tư

Tổng
mức

đầu tư

Trong đó

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

Vốn tỉnh
phân cấp

Trong đó

Vốn từ
nguồn

thu tiền
sử dụng

đất

Vốn khác

Trong đó

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

Vốn tỉnh
phân cấp

Trong đó

Vốn từ
nguồn

thu tiền
sử dụng

đất

Vốn khác

Trong đó

NSTW

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách

xã

Phân cấp
cân đối

theo tiêu
chí quy
định tại
NQ số

63/2020/
NQ-HĐND

Hỗ trợ có
mục tiêu
để thực

hiện
Chương
trình xây

dựng
nông thôn

mới

Nguồn
tăng thu

Tiết kiệm
chi

Phân cấp
cân đối

theo tiêu
chí quy
định tại
NQ số

63/2020/
NQ-HĐND

Hỗ trợ có
mục tiêu
để thực

hiện
Chương
trình xây

dựng
nông thôn

mới

Nguồn
tăng thu

Tiết kiệm
chi

TỔNG CỘNG (A+B) 1.158 465 465 - 693 - - - 13.229 8.176 5.506 2.670 340 4.713 2.000 2.713

A

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN ĐƯỢC UBND TỈNH CHUYỂN VỀ CẤP
XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/QĐ-UBND NGÀY
05/9/2025 VÀ NGUỒN VỐN KÉO DÀI TỪ NĂM
2024 SANG

683 465 465 - 218 - - - 12.989 8.176 5.506 2.670 100 4.713 2.000 2.713

I Bố trí trả nợ sau quyết toán dự án hoàn thành - - - - - - - - - - - - - - - -

II Dự án chuyển tiếp 465 465 465 - - - - - 321 321 321 - - - - -

1

Sửa chữa Hội trường trung tâm, trụ sở khối Huyện
ủy, HĐND- UBND huyện Ia H'Drai

BQL Đầu tư và
Xây dựng

huyện Ia H'Drai
(cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
C

Thôn 1, xã
Ia Tơi 2024-2025

260; 11/12/2023

20; 06/12/2025

4.000 - - 4.000 465 465 465 - - - - - 321 321 321 - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt QTDAHT
tại QĐ số 183/QĐ-UBND ngày

19/6/2025

III Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 - - - - - - - - 100 - - - 100 - - -

1 Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi UBND huyện Ia
H'Drai (cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
B Xã Ia Tơi 2024-2027 650; 12/11/2024 149.882 135.000 - 14.882 - - - - - - - - 100 - - - 100 - - -

Dự án đang triển khai thực hiện
(dự kiến chuyển tiếp sang giai

đoạn 2026-2030)

IV Dự án bố trí vốn CBĐT (chưa bố trí vốn thực hiện) - - - - - - - - - - - - - - - -

V

Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu
quốc gia 218 - - - 218 - - - 12.568 7.855 5.185 2.670 - 4.713 2.000 2.713

V.1

Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới - - - - - - - - 1.845 1.630 1.630 - - 214 214 -

1

Đường vào khu sản xuất số 2 thôn Ia Muung, xã Ia
Dom

UBND xã Ia Dom

(cũ)

Phòng Kinh tế C

Thôn Ia

Muung, xã

Ia Dom

2023-2025 103; 07/09/2023 1.523 514 - 856 - - - - - - - - 856 645 645 - - 211 211 -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ)
phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành tại Quyết định số
42/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

2

Đường vào khu sản xuất số 3 thôn Ia Muung, xã Ia
Dom

UBND xã Ia Dom

(cũ)

Phòng Kinh tế C

Thôn Ia

Muung, xã

Ia Dom

2023-2025 104; 07/09/2023 2.325 1.107 - 985 - - - - - - - - 985 985 985 - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ)
phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành tại Quyết định số
41/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

3

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại điểm
dân cư số 4, thôn 3 xã Ia Dom

UBND xã Ia Dom

(cũ)

Phòng Kinh tế C

Thôn 3, xã

Ia Dom

2023-2024 115; 23/6/2023 684 308 - 325 - - - - - - - - 3 - - - - 3 3 -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại Quyết định

số 461/QĐ-UBND ngày
27/12/2024

V.2

Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững 218 - - - 218 - - - 8.284 5.016 2.346 2.670 - 3.269 1.785 1.483
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V.2.1
Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế  xã hội
các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng
bãi ngang, ven biển và hải đảo

218 - - - 218 - - - 8.284 5.016 2.346 2.670 - 3.269 1.785 1.483

* Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang, ven biển và hải đảo

218 - - - 218 - - - 8.284 5.016 2.346 2.670 - 3.269 1.785 1.483

1

Đầu tư Trường mầm non khu trung tâm hành
chính huyện

BQL Đầu tư và
Xây dựng

huyện Ia H'Drai
(cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
C Xã Ia Tơi 2023-2025

292; 06/8/2022

105; 18/5/2024

22.000 20.000 - 2.000 218 - - - 218 - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại Quyết định

số 140/QĐ-UBND ngày
31/5/2025

2

Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung tâm
huyện

BQL Đầu tư và
Xây dựng

huyện Ia H'Drai
(cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
C Xã Ia Tơi 2023-

291; 06/8/2022

104; 18/5/2024

224;18/11/2024

94; 10/4/2025

33.000 27.073 - 5.927 - - - - - - - - 3.069 3.069 399 2.670 - - - - Dự án đang triển khai thực hiện

3 Cầu suối đá huyện

BQL Đầu tư và
Xây dựng

huyện Ia H'Drai
(cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
C Xã Ia Tơi 2023-

288; 06/8/2022

199; 28/10/2024

77.000 70.000 - 7.000 - - - - - - - - 5.087 1.818 1.818 - - 3.269 1.785 1.483 Dự án đang triển khai thực hiện

4 Đường ĐĐT36 (đoạn N66-N69)

BQL Đầu tư và
Xây dựng

huyện Ia H'Drai
(cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
C Xã Ia Tơi 2024-2025 256; 07/12/2023 4.700 4.200 - 500 - - - - - - - - 129 129 129 - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại Quyết định

số 137/QĐ-UBND ngày
31/5/2025

V.3

Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi

- - - - - - - - 2.439 1.209 1.209 - - 1.230 - 1.230

V.3.1 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân
cư ở những nơi cần thiết - - - - - - - - 1.209 1.209 1.209 - - - - -

1

Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung
điểm dân cư số 66 tại thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, huyện
Ia H’Drai

BQL Đầu tư và
Xây dựng

huyện Ia H'Drai
(cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia

Tơi
2023-

417; 05/12/2022

115; 30/5/2024

60.707 50.171 - 10.536 - - - - - - - - 1.209 1.209 1.209 - - - - - Đang triển khai thực hiện

V.3.2

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công
của lĩnh vực dân tộc

- - - - - - - - 1.230 - - - - 1.230 - 1.230

* Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

- - - - - - - - 1.230 - - - - 1.230 - 1.230

1

Nâng cấp mở rộng đường số 02 (đoạn từ ĐĐT03
đến Đường giao thông nông thôn số 4, thôn 1 xã Ia
Tơi (Giai đoạn 2))

BQL Đầu tư và
Xây dựng

huyện Ia H'Drai
(cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
C Xã Ia Tơi 2025 85; 28/3/2025 10.000 9.100 - 900 - - - - - - - - 900 - - - - 900 - 900 Đang triển khai thực hiện

2

Nâng cấp cải tạo Đường giao thông trước chợ
Trung tâm huyện (đoạn từ đường ĐĐT25 đến
đường ĐĐT30)

BQL Đầu tư và
Xây dựng

huyện Ia H'Drai
(cũ)

BQL Dự án và
Dịch vụ Công

ích xã
C Xã Ia Tơi 2025 84; 28/3/2025 3.630 3.300 - 330 - - - - - - - - 330 - - - - 330 - 330 Đang triển khai thực hiện

B

HỢP NHẤT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA XÃ IA TƠI (CŨ) VÀ XÃ
IA DOM (CŨ)

475 - - - 475 - - - 240 - - - 240 - - -

B.1

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI
ĐOẠN 2021-2025 CỦA XÃ IA TƠI (CŨ) 417 - - - 417 - - - 240 - - - 240 - - -

B.1.1 Chi đầu tư phát triển 417 - - - 417 - - - 240 - - - 240 - - -

1 Xây dựng nhà Tổ công tác thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi UBND xã Ia Tơi
(cũ) Phòng Kinh tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia

Tơi
2024-2025 164; 29/11/2024 1.500 - - 1.500 417 - - - 417 - - - 175 - - - 175 - - -

Dự án tạm dừng theo Văn bản số
708/UBND-KTTH ngày 07/3/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum (cũ); Báo cáo số 149/BC-

UBND ngày 20/3/2025 của UBND
huyện Ia H'Drai (cũ)
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2

Đường GTNT nội bộ điểm dân cư 64 (Nhà ông A
Đức đến giáp tỉnh lộ 675A)

UBND xã Ia Tơi
(cũ) Phòng Kinh tế C

Thôn Ia
Dơr, xã Ia

Tơi
2025 22; 04/4/2025 864 - - 864 - - - - - - - - 65 - - - 65 - - -

Dự án đã hoàn thành công tác
chuẩn bị đầu tư; Tạm dừng theo
Văn bản số 572/UBND-TH ngày
12/4/2025 của UBND huyện Ia

H'Drai (cũ)

B.2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI
ĐOẠN 2021-2025 CỦA XÃ IA DOM (CŨ) 58 - - - 58 - - - - - - - - - - -

B.2.1

Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới 58 - - - 58 - - - - - - - - - - -

1

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại điểm
dân cư số 4,thôn 3 xã Ia Dom

UBND xã Ia Dom

(cũ)

Phòng Kinh tế C

Thôn 3, xã

Ia Dom

2023-2024 115; 23/6/2023 684 308 - 325 58 - - - 58 - - - - - - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia
H'Drai (cũ) phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành tại Quyết định

số 461/QĐ-UBND ngày
27/12/2024

Ghi chú: (*) Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án
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